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Phụ lục 01. CÁC BIỂU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN NHÓM I CỦA BỘ CHỈ SỐ

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng  4  năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

––––––––––––––––––––––––––––––

Biểu mẫu 01: Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	Tổng công suất cấp nước sạch tại các đô thị của địa phương (m3)
	Tổng khối lượng nước thải phát sinh tại các đô thị (m3)
	Tổng khối lượng nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (m3)
	Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	1
	2 
	3
	4 

	29.277.380
	23.421.904
	912.500
	3,9


   Ghi chú: Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 01 Nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với công suất xử lý 5.000 m3/ngày.đêm và đang được đầu tư mở rộng, nâng công suất lên 7.500 m3/ngày.đêm. Hiện nay Nhà máy xử lý khoảng 2.500 m3/ngày.đêm.
Biểu mẫu 02: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ) trở lên

 có công trình, thiết bị, hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	STT
	Quận/huyện
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ phát sinh nước thải 

từ 50 m3/ngày trở lên
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày trở lên có công trình, thiết bị, hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường
	Tỷ lệ cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

phát sinh nước thải 

từ 50 m3/ngày trở lên 

có công trình, thiết bị, hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)



	
	
	Tổng số
	Cơ sở ngoài khu, cụm công nghiệp
	Cơ sở nằm trong khu, cụm công nghiệp nhưng không đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải của khu, cụm công nghiệp
	Tổng số
	Cơ sở ngoài khu, cụm công nghiệp
	Cơ sở nằm trong khu, cụm công nghiệp nhưng không đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu, cụm công nghiệp
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	42
	40
	2
	42
	40
	2
	 

 

100

	1
	Huyện Ninh Hải
	4
	4
	-
	4
	4
	-
	

	2
	Huyện Ninh Sơn
	10
	10
	-
	10
	10
	-
	

	3
	Huyện Ninh Phước
	5
	5
	-
	5
	5
	-
	

	4
	Huyện Thuận Nam
	5
	5
	-
	5
	5
	-
	

	5
	Huyện Thuận Bắc
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	

	6
	Huyện Bác Ái
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	

	7
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	14
	12
	2
	14
	12
	2
	


Biểu mẫu 03: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (KCN) có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	STT
	Tên KCN đang hoạt động
	Địa chỉ
	Tình trạng đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung

(tích dấu X vào 1 trong 2 cột)
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

(tích dấu X vào 1 trong 2 cột)
	Tỷ lệ KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	
	
	
	Có 
	Không 
	Đạt
	Không đạt 
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	66,67

	1
	KCN Thành Hải
	Xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	

	2
	KCN Phước Nam
	Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
	
	x*
	
	x
	

	3
	KCN Du Long
	Xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	


Ghi chú: (*): KCN Phước Nam hiện đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; số lượng doanh nghiệp trong phạm vi KCN hoạt động ít và các doanh nghiệp này đều có đầu tư hệ thống xử lý cục bộ đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
Biểu mẫu 04: Tỷ lệ cụm công nghiệp (CCN) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường   (%)

	STT
	Tên CCN đang hoạt động có phát sinh nước thải công nghiệp
	Địa chỉ 
	Tình trạng đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(tích dấu X vào 1 trong 2 cột)
	Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường 

(tích dấu X vào 1 trong 2 cột)
	Tỷ lệ các CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	
	
	
	Có 
	Không
	Đạt
	Không đạt 
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	0

	1
	CCN Tháp Chàm
	Phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	
	x(*)
	
	x
	


Ghi chú: 

- (*): Cụm Công nghiệp Tháp Chàm được quy hoạch định hướng là Cụm công nghiệp sạch, không đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tự đầu tư hệ thống xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
Biểu mẫu 05: Tỷ lệ bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	STT
	Tên bệnh viện trung tâm y tế đang hoạt động 
	Địa chỉ
	Tình trạng đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(tích dấu X vào 1 trong 2 cột)
	Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

(tích dấu X vào 1 trong 2 cột)
	Tỷ lệ bệnh viện, trung tâm y tế

 có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%)

	
	
	
	Có 
	Không
	Đạt
	Không đạt 
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	7
	1
	7
	1
	

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	87,5

	2
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	Xã Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	

	3
	Bệnh viện Mắt
	386 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	

	4
	Bệnh viện Y Dược cổ truyền*
	05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	

	5
	Bệnh viện chuyên khoa Da liễu Tâm thần*
	30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	
	x
	
	x
	

	6
	Bệnh viện đa khoa tỉnh cơ sở 2
	46 Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	

	7
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	47 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	

	8
	Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang
	05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	


Ghi chú: Các bệnh viện và cơ sở y tế tại bảng trên có nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn môi trường là do công trình xử lý nước thải tập trung bị xuống cấp, hư hỏng. Có 7/8 Trung tâm, bệnh viện, cơ sở y tế có đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường ngoài. Riêng Bệnh viên y dược cổ truyền đang nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện.

Biểu mẫu 06: Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để (%)
(Không thuộc phạm vi đánh giá năm 2023)

Biểu mẫu 07: Số lượng phương tiện giao thông công cộng trên 10.000 dân đô thị (xe/10.000 người) 

	Số phương tiện giao thông công cộng được đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh/thành phố (xe)
	Số dân khu vực đô thị (Đơn vị tính: 10.000 người)
	Số lượng phương tiện giao thông công cộng trên 10.000 dân đô thị 

	Tổng số
	Xe buýt
	Ô tô chở khách

tuyến cố định
	Tàu điện
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	191
	34
	157
	0
	21,34
	8,95


Biểu mẫu 08: Sự cố môi trường do chất thải gây ra (vụ)
(Không thuộc phạm vi đánh giá năm 2023)

Biểu mẫu 09: Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%)

	STT
	Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của địa phương (tấn/ngày)
	Tổng khối lượng chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT (tấn/ngày)
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%)

	1
	2
	3
	4 

	
	0,52
	0,52
	100


Biểu mẫu 10: Tỷ lệ các cơ quan nhà nước, đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện; các siêu thị, các khu du lịch đã có quy định, cam kết, kế hoạch triển khai về chống rác thải nhựa (%)
(Không thuộc phạm vi đánh giá năm 2023)

Biểu mẫu 11: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn (%)

	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh (tấn/ngày)
	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn (tấn)
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn (%)

	
	Tổng số
	Chất thải thực phẩm
	Chất thải rắn sinh hoạt khác (còn lại)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	456,06
	-
	-
	-
	-




Ghi chú: Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa triển khai phân loại rác thải tại nguồn.

Biểu mẫu 12: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu       về bảo vệ môi trường (%)

	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (tấn/ngày)
	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (tấn/ngày)
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (%)

	1
	2
	3

	436,43
	436,43
	100


Trong đó: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (162,35 tấn/ngày); Huyện Ninh Phước (70,23 tấn/ngày); Huyện Ninh Hải (88,94 tấn/ngày); Huyện Ninh Sơn (41,49 tấn/ngày); Huyện Thuận Bắc (19,07 tấn/ngày); Huyện Thuận Nam (36,34 tấn/ngày); Huyện Bác Ái (18,01 tấn/ngày).
Biểu mẫu 13: Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh (%)

	STT
	Tên khu, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động theo quy hoạch
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

(tích dấu X vào 1 trong 2 cột)
	Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh (%)

	
	
	Hợp vệ sinh 
	Không 

hợp vệ sinh 
	

	A
	B
	1
	2
	3

	1
	Nhà máy xử lý rác Nam Thành của Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận
	x
	
	100


Biểu mẫu 14: Tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo (%)

	Số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được phát hiện (điểm)
	Số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo (điểm)
	Tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo (%)

	Tổng số
	Số khu vực đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, chất độc hóa học do chiến tranh 
	Số khu vực bãi  chôn lấp không hợp vệ sinh đã dừng hoạt động hoặc đóng cửa
	Tổng số
	Số khu vực đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, chất độc hóa học do chiến tranh 
	Số khu vực bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đã dừng hoạt động hoặc đóng cửa
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa phát hiện có khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

Biểu mẫu 15: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%) 
	Tổng dân số khu vực đô thị (người)


	Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (người)
	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%)

	1
	2
	3

	264.233
	261.194
	98,85


Biểu mẫu 16: Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%)

	Tổng số hộ gia đình nông thôn của địa phương (hộ)
	Số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (hộ)
	Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%)

	1
	2
	3 

	117.942
	117.618
	99,73


Biểu mẫu 17: Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có hố xí hợp vệ sinh (%)
(Không thuộc phạm vi đánh giá năm 2023)

Biểu mẫu 18: Tỷ lệ diện tích đất của các khu bảo tồn thiên nhiên đã được thành lập trên tổng diện tích đất quy hoạch          cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (%)

	STT
	Các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh/thành phố 
	Tổng diện tích đất quy hoạch cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ha)
	Diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên đã được thành lập đến 31/12/2022 (ha)

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Diện tích 

 
	Tỷ lệ
 (%)
	Vườn quốc gia


	Khu dự trữ thiên nhiên
	Khu bảo tồn loài, sinh cảnh
	Khu bảo vệ cảnh quan

	
	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Cấp quốc tế
	Cấp 
tỉnh 
	Tổng số
	Cấp quốc gia
	Cấp 
tỉnh
	Tổng số
	Cấp quốc gia
	Cấp 
tỉnh

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Tổng số
	41.042
	41.042
	100
	19.194
	01
	21.848
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1
	Vườn quốc gia Phước Bình
	
	
	
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Khu dự trữ thiên nhiên quốc tế Núi Chúa
	
	
	
	0
	01
	21.848
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Biểu mẫu 19: Tỷ lệ diện tích rừng trồng mới tập trung trên diện tích đất quy hoạch phát triển rừng (%)

	Diện tích rừng trồng mới tập trung

(ha)
	Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp

(ha)
	Tỷ lệ diện tích rừng trồng mới tập trung trên diện tích đất quy hoạch phát triển rừng (%)

	Tổng số
	Diện tích rừng sản xuất trồng mới
	Diện tích rừng phòng hộ trồng mới
	Diện tích rừng đặc dụng trồng mới
	Tổng số
	Diện tích quy hoạch rừng sản xuất
	Diện tích quy hoạch rừng phòng hộ
	Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	272,532
	-
	202,53
	70
	35.028,03
	9.417,54
	18.471,58
	7.138,91
	0,79


Biểu mẫu 20: Diện tích rừng tự nhiên bị cháy, chặt phá (ha)
	Diện tích rừng 

tự nhiên bị cháy (ha)
	Diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá (ha)
	Diện tích rừng tự nhiên bị cháy, chặt phá (ha)

	1
	2
	3 

	5,59
	5,59
	11,18


Biểu mẫu 21: Sản lượng điện từ năng lượng tái tạo 

	TT
	Tên dự án, nhà máy sản xuất điện từ năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành
	Địa chỉ
	Công suất 

thiết kế/lắp đặt (MW)
	Sản lượng điện năng đã ký hợp đồng mua bán điện và hòa lưới điện trong năm đánh giá (kWh)

	A
	B
	
	C
	D

	
	Tổng số
	
	
	5.949.400.000

	1
	Các nhà máy điện gió
	
	
	1.400.600.000

	1.1
	Nhà máy Điện gió Đầm Nại


	Xã Phương Hải, huyện Ninh Hải và xã Bắc Sơn, Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
	39,375


	70.022.900

	1.2
	Nhà máy điện gió Mũi Dinh 
	Phước Dinh, huyện Thuận Nam
	37,6
	71.622.900

	1.3
	Nhà máy điện gió Trung Nam giai đoạn 1
	Lợi Hải, Bắc Phong huyện Thuận Bắc
	39,95
	289.185.111

	1.4
	Nhà máy điện gió Trung Nam giai đoạn 2
	Lợi Hải, Bắc Phong huyện Thuận Bắc
	64
	

	1.5
	Nhà máy điện gió Trung Nam giai đoạn 3
	Lợi Hải, Bắc Phong huyện Thuận Bắc
	48
	

	1.6
	Nhà máy điện gió số 7A
	Phước Minh, Thuận Nam
	50
	111.640.000

	1.7
	Nhà máy điện gió Win Engry Chiến Thắng
	Ninh Phước và Thuận Nam
	50
	87.022.900

	1.8
	Nhà máy điện gió Lợi Hải 2
	Thuận Bắc
	28,8
	82.433.150

	1.9
	Nhà máy điện gió số 5 (Trung Nam)
	Ninh Phước
	46,2
	77.726.328

	1.10
	Nhà máy điện gió Adani Phước Minh
	Thuận Nam
	27,2 
	47.022.900

	1.11
	Nhà máy điện gió Bim
	Phước Minh, Thuận Nam
	88
	305.627.631

	1.12
	Nhà máy điện gió Hanbaram
	Thuận Bắc và Ninh Hải
	117
	204.700.000

	1.13
	Nhà máy điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1
	Ninh Phước
	30
	53.596.180

	2
	Dự án điện mặt trời mặt đất
	
	
	4.548.800.000

	2.1
	Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh
	Xã Phước Ninh, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	36
	55.015.070

	2.2
	Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2
	Thuận Nam
	80
	70.023.656

	2.3
	Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3
	Ninh Phước
	40
	23.423.404

	2.4
	Nhà máy ĐMT Xuân Thiện Thuận Bắc GĐ 2
	Xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
	75
	147.011.577

	2.5
	Nhà máy ĐMT Xuân Thiện Thuận Bắc GĐ 1
	Xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
	125
	247.431.050

	2.6
	Nhà máy ĐMT CMX Renewable Energy Việt nam
	Mỹ Sơn, Ninh Sơn
	168
	237.358.275

	2.7
	Nhà máy ĐMT Bim 3
	Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	40
	77.060.828

	2.8
	Nhà máy ĐMT Bim 2
	Xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam
	250
	493.082.135

	2.9
	Nhà máy ĐMT Bim
	Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	24
	37.025.281

	2.10
	Nhà máy ĐMT Thiên Tân Solar
	Phước Trung, Bác Ái
	50
	87.372.562

	2.11
	Nhà máy ĐMT Thuận Nam 12
	Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam
	40
	76.215.966

	2.12
	Nhà máy ĐMT Trung Nam Thuận Nam
	Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	450
	703.754.886

	2.13
	Nhà máy ĐMT Trung Nam Thuận Bắc
	Xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
	204
	372.925.307

	2.14
	Nhà máy ĐMT Nhị Hà
	Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam
	40
	71.254.100

	2.15
	Nhà máy ĐMT Thuận Nam 19
	Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	49
	72.162.013

	2.16
	Nhà máy ĐMT Phước Hữu
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	50
	93.013.430

	2.17
	Nhà máy ĐMT Mỹ Sơn 2
	Mỹ Sơn, Ninh Sơn
	40
	69.559.043

	2.18
	Nhà máy ĐMT Mỹ Sơn 
	Mỹ Sơn, Ninh Sơn
	50
	85.377.764

	2.19
	 Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	36,8
	64.400.000

	2.20
	Trang trại ĐMT Gelex – Ninh Thuận 
	Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
	40
	65.000.000

	2.21
	Nhà máy điện mặt trời Phước hữu Điện lực 1
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	24,192
	37.025.281

	2.22
	Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu 1
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	50
	93.013.430

	2.23
	Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	7
	13.000.000

	2.24
	Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	40
	77.000.000

	2.25
	Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ
	Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
	50
	95.000.000

	2.26
	Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar
	Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	40
	75.500.000

	2.27
	Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cáo Sinenrgy Ninh Thuận 1
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	40
	75.000.000

	2.28
	Nhà máy điện mặt trời Đức Long Gia Lai
	Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	40
	75.000.000

	2.29
	Nhà máy điện mặt trời Solar Farm 35MWp
	Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải
	28
	30.000.000

	2.30
	Dự án điện mặt trời Phước Thái 1
	Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước
	50
	95.000.000

	2.31
	Nhà máy điện mặt trời Bầu Zôn
	Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
	20,2048
	24.794.942

	2.32
	Trang trại điện mặt trời SP-Infra Ninh Thuận
	Xã Phước Thái, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước
	40
	50.000.000

	2.33
	Nhà máy điện mặt trời Adani-Phước Minh
	Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
	40
	50.000.000

	2.34
	Trang trại điện mặt trời hồ Núi Một 1
	Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
	40
	50.000.000

	3
	Điện mặt trời mái nhà
	
	299
	560.000.000


Biểu mẫu 22: Số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị 

	Dân số đô thị loại IV (10.000

người)


	Số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí đang hoạt động
	Số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị (trạm/10.000 người)

	
	Tổng số
	Các trạm thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia
	Các trạm do UBND cấp tỉnh lắp đặt, vận hành
	

	1
	2
	3
	4
	5

	167.000
	1
	1
	-
	1/167.000


Ghi chú: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, chỉ có 01 trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí đặt tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm. 
Biểu mẫu 23: Tỷ lệ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương theo quy định của pháp luật (%)

	STT
	Tên cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động 
	Số lượng hệ thống quan trắc tự động phải lắp đặt
	Số lượng hệ thống quan trắc tự động đã lắp đặt
	Truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định
	Đáp ứng tiêu chí (*)
	Tỷ lệ các cơ sở lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở TNMT địa phương theo quy định của pháp luật (%)

	
	
	Nước thải


	Khí thải


	Nước thải


	Khí thải


	Đã thực hiện 
	Chưa thực hiện 
	Đáp ứng 
	Không đáp ứng 
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tổng số
	5
	3
	3
	3
	5
	2
	5
	2
	

	1
	Nhà máy Bia Sài Gòn Ninh Thuận và nhà máy Bia Sagota Ninh Thuận của Công ty TNHH Bia Sài Gòn Ninh Thuận
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	100

	2
	Nhà máy khăn bông Quảng Phú của Công ty Cổ phần dệt gia dụng Phong Phú
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	

	3
	Nhà máy đường Phan rang của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa Phan Rang
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	

	4
	Khu công nghiệp Thành Hải của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	

	5
	Trạm nghiền xi măng của Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Luks (Ninh Thuận)
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	


 Ngoài các cơ sở trên, tỉnh Ninh Thuận còn 03 cơ sở sau (đến ngày 31 tháng 12 năm 2024) phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo quy định tại khoản 4 Điều 97 Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường là: Nhà máy chế biến tôm số 2 của Công ty TNHH Thông Thuận; Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty cổ phần tinh bột sắn Ninh Thuận; Trang trại chăn nuôi heo hậu Chánh Phong tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam của Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh phong.

Biểu mẫu 24: Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường (%)
	Tổng chi ngân sách từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của địa phương trong năm 

(tỷ đồng)
	Tổng chi ngân sách của địa phương trong năm (tỷ đồng)
	Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường (%)

	1
	2
	3 

	103,820
	3.830,376
	2,71


Biểu mẫu 25: Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên 1 triệu 

(người/triệu dân)
	Tổng dân 

số của địa phương 

(Đơn vị tính: triệu người)
	Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường (người)
	Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ BVMT trên 1 triệu dân (người/triệu dân)

	
	Tổng số
	Số công chức thực hiện nhiệm vụ QLNN về BVMT trong cơ quan chuyên môn về BVMT thuộc UBND cấp tỉnh
	Số công chức thực hiện nhiệm vụ QLNN về BVMT trong cơ quan chuyên môn về BVMT thuộc UBND cấp huyện
	Số công chức thực hiện nhiệm vụ QLNN về BVMT ở cấp xã
	Số cán bộ thuộc bộ phận chuyên trách về BVMT của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0,601
	93
	12
	15
	65
	01
	155


Biểu mẫu 26. Tỷ lệ số vụ việc phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây 

nóng đã được xử lý (%)

	Số vụ về ô nhiễm môi trường được người dân, tổ chức phản ánh, kiến nghị thông qua dường dây nóng (vụ)
	Số vụ việc phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trừng thông qua đường dây nóng đã được xử lý (vụ)
	Tỷ lệ số vụ việc phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng đã được xử lý (%)

	Tổng số
	Qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường 
	Qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tổng số
	Qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường 
	Qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100


        Ghi chú: Trong năm 2023, tỉnh Ninh Thuận không có vụ việc nào về ô nhiễm môi trường được tiếp nhận thông qua đường dây nóng. 

